
https://www.researchgate.net/publication/323225308_BAO_CAO_GIAO_DUC_NGHE_NGHIEP_VIET_NAM_2015?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/323225308_BAO_CAO_GIAO_DUC_NGHE_NGHIEP_VIET_NAM_2015?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Reforming-state-management-in-VET-sector-in-the-trend-of-labor-market-and-international-integration?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vu-Hung-5?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vu-Hung-5?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vu-Hung-5?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Vu-Hung-5?enrichId=rgreq-2201bd9198414436401bb3355a1c42b6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMzIyNTMwODtBUzo1OTQ2Njk4MzQ2MjA5MjhAMTUxODc5MTc0NTcxMg%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf






























































31

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Chương 1

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ, chế độ làm việc của nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp tại các cơ sở GDNN (trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - GDTX, 
trường trung cấp, trường CĐ, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp).

Tác động dự kiến của Thông tư 40

Làm cơ sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 
chất lượng nhà giáo trong các cơ sở GDNN;

Giúp nhà giáo tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, 
từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Làm cơ sở để đánh giá nhà giáo hàng năm, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo 
và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở GDNN.

-- Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về sử dụng, bồi 
dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Nội dung của Thông tư

Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy 
trình độ sơ cấp tại các cơ sở GDNN (Trung tâm GDNN hoặc trung tâm GDNN - GDTX, 
trường trung cấp, trường CĐ, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp). 

Tác động dự kiến của Thông tư 41

Thông tư quy định các cơ sở GDNN sử dụng nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải đạt chuẩn 
theo Khoản 4 Điều 53  ( Luật GDNN 2014 về tiêu chuẩn nghề nghiệp) và Điều 54 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 về trình độ chuẩn, nhằm đảm bảo chất lượng nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp tại các cơ sở GDNN.

Nhà giáo đang giảng dạy trình độ sơ cấp chưa đạt trình độ chuẩn về chuyên môn (Điều 54 
Luật GDNN 2014), nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, còn trong độ tuổi đào tạo phải 
được đào tạo, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn. Thời hạn để hoàn thành trình độ chuẩn tối 
đa là 02 năm.

-- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về  đào tạo trình 
độ sơ  sơ cấp

Nội dung của Thông tư 

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, gồm: khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và 
yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; yêu cầu, nội dung, cấu trúc 
chương trình, giáo trình đào tạo và quy trình xây dựng, biên soạn, thẩm định, ban hành 
chương trình, giáo trình đào tạo; việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và 
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tổ chức tuyển sinh đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, đánh giá, 
công nhận tốt nghiệp; mẫu chứng chỉ sơ cấp, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng 
chỉ sơ cấp; biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trình độ sơ cấp.

Tác động dự kiến của Thông tư 42

Đảm bảo Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu đối với trình độ sơ cấp là số lượng mô 
- đun bắt buộc mà người học phải tích lũy được sau khi tốt nghiệp; Chương trình đào tạo 
sơ cấp là hệ thống kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được thiết kế đồng 
bộ với phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập và đánh 
giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 
chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các công việc đơn giản của nghề.

-- Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường 
xuyên

Nội dung của Thông tư

Quy định về đào tạo thường xuyên, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, phê duyệt chương trình 
đào tạo, giáo trình, tài liệu đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên đối với các 
chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; bồi dưỡng, cập nhật, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp; kèm cặp 
nghề, truyền nghề, tập nghề; chuyển giao công nghệ và các chương trình đào tạo khác có 
thời gian đào tạo dưới 03 tháng.

Tác động dự kiến của Thông tư 43

-- Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học  nhằm trang bị kiến thức, kỹ 
năng thực hành của một chương trình đào tạo hoặc một mô - đun đào tạo theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 3 Luật GDNN hoặc kiến thức, kỹ năng thực hành của một nghề hoặc 
một số công việc của nghề, do học viên lựa chọn nội dung học, thời gian, địa điểm học và 
giáo viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy.

-- Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm trang bị, tăng 
thêm năng lực thực hiện nghề; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn nghề 
nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động.

-- Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề nhằm trang bị, truyền lại kiến 
thức, kỹ năng nghề cho học viên thông qua việc nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp truyền lại 
các kiến thức, kỹ năng cho học viên trong quá trình cùng làm việc. 

-- Đào tạo theo hình thức tập nghề nhằm hướng dẫn học viên thực hành nhiều lần các 
thao tác, kỹ năng nghề và tập làm nghề trong một thời gian nhất định để đáp ứng được 
nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động hoặc tự tạo việc làm.

-- Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm trang bị, tăng 
thêm kiến thức, năng lực thực hiện nghề, bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh kỹ năng nghề 
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theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công việc hoặc tham gia 
đánh giá tiêu chuẩn KNNQG.

-- Chương trình chuyển giao công nghệ nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, gồm: phương pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi 
trạng thái, tính chất, hình dáng nguyên vật liệu hay bán thành phẩm sử dụng trong quá 
trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh hoặc những phương pháp công nghiệp dùng 
những cá thể sống và những quy trình sinh học để sản xuất những sản phẩm cần thiết.

1.3. Chính sách tài chính mới
* Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ của đơn vị nghiệp công lập.

Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; làm cơ sở để xây dựng Nghị 
định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực.

Nội dung chủ yếu

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về đổi mới cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế quản lý nhà 
nước đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, từng bước xoá bỏ sự can thiệp của Nhà 
nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Tác động  dự kiến của Nghị định 16

-- Nghị định được ban hành nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế phát sinh sau hơn 
7 năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước hoàn thiện thể chế pháp 
luật về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, làm 
cơ sở để các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình ban hành theo thẩm quyền các Nghị định 
quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể; đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển hoạt động sự 
nghiệp công trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tạo tiền đề sắp xếp, bố trí 
nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; đổi 
mới cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, từng bước xoá bỏ 
sự can thiệp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, giảm sự bao cấp của 
Nhà nước; thúc đẩy xã hội hoá đối các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội.

Những quy định mới về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập sẽ góp phần 
thúc đẩy các cơ sở GDNN công lập vươn lên, tăng cường khả năng tự chủ ở mức cao hơn, 
thúc đẩy các cơ sở GDNN phát triển nhanh, mạnh và bền vững, nâng cao số lượng, chất 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2006/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2006/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
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lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường 
cạnh tranh bình đẳng, tăng cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. Theo 
Nghị định, về tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc đơn vị tự chủ 
cao về nguồn tài chính thì được tự chủ cao về quản lý, sử dụng các kết quả tài chính và 
ngược lại; nhằm khuyến khích các cơ sở GDNN tự chủ thấp phấn đấu tăng nguồn thu để 
được mức tự chủ cao hơn; tự chủ tài chính của các cơ sở GDNN cũng được quy định cụ 
thể và chi tiết ở các mức độ khác nhau.  

-- Nghị định 16 tác động mạnh đến cơ chế quản lý: cơ sở GDNN xây dựng cơ chế chi 
tiêu nội bộ đảm bảo tính chặt chẽ, công bằng, năng động, khuyến khích cán bộ nhà giáo 
năng động, tăng cường học tập nâng cao trình độ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ nâng cao chất lượng đào tạo.

-- Nghị định 16 tác động mạnh đến hệ thống quản lý cơ sở GDNN. Yêu cầu cán bộ quản 
lý tại cơ sở GDNN phải chuyên nghiệp trong quản lý hệ thống, đảm bảo cơ sở GDNN là 
chỉnh thể thống nhất, phát huy hết tiềm năng sẵn có trong nội bộ và bên ngoài để phát triển 
sự nghiệp đào tạo và nâng cao đời sống cán bộ, giáo viện, công nhân viên và học sinh. 

Hộp 1: Các loại hình tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
 

 
Điều 12. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư

Điều 13. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên

Điều 14. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần 
chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, 
được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá, phí chưa tính đủ chi phí)

Điều 15. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, 
không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

(Nguồn: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
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Hộp 2: Nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ

 
Điều 17. Nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước và quy chế chi tiêu nội 
bộ của đơn vị sự nghiệp công

1. Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ thực hiện đăng ký, kê khai, nộp 
đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ, gửi cơ quan quản lý cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được Quy chế, trường hợp Quy chế có quy định không phù hợp với quy định của 
Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị điều 
chỉnh lại cho phù hợp.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiến, đơn vị triển 
khai thực hiện theo Quy chế, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để theo 
dõi, giám sát thực hiện, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để 
làm căn cứ kiểm soát chi.

(Nguồn: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) 

Tuy thế nhưng khi thực hiện tự chủ cần cân nhắc kỹ đối với đặc thù của hệ thống GDNN. 
Cần có một nghị định riêng về cơ chế tự chủ của hệ thống GDNN.

1.4. Chính sách học phí 
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Nội dung chính

Hộp 3: Mức trần học phí

 
4. Mức trần học phí đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục 
công lập:

a) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, 
trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường 
xuyên và chi đầu tư như sau: 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=86/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1























































































































































































































































